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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ARC303 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K13KTR

Thời gian : 07h00 - 25/04/2010 1:LẦN THI

6:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ6020000010010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Một5.17.000000009K12KTR2HướngPhạm Đinh1222305691

Hai phẩy Bảy2.73.000000009K12KTR2HoàngCao Duy1222305832

Sáu phẩy Năm6.57.060000506K12KTR2MạnhHoàng Văn1222306033

Một1.00.500000502K13KTR1HàoNguyễn Thanh1112605174

Không0.00.000000000K13KTR1BìnhTô Hải1122304855

Ba phẩy Bốn3.43.500000508K13KTR1HưngHồ Long1222305786

Không phẩy Chín0.90.000000504K13KTR1KhánhNguyễn Văn1222305917

Ba phẩy Ba3.34.000000504K13KTR1LongPhan Công1222305998

Không phẩy Bảy0.70.000000502K13KTR1MẫnLê Hữu1222306059

Không0.00.000000000K13KTR1VũTrần Duy12223069310

Năm5.03.070000909K13KTR1ĐứcHồ Trọng13223480111

Sáu phẩy Sáu6.66.070000808K13KTR1AnhNguyễn Hiếu13223480512

Ba phẩy Hai3.20.090000806K13KTR1ChâuDương Thị Giang13223481213

Tám phẩy Bảy8.78.590000909K13KTR1DươngNguyễn Văn13223482714

Bốn4.01.090000907K13KTR1HàNguyễn Thanh13223483415

Sáu phẩy Một6.14.0900009010K13KTR1HàPhan Minh13223483516

Tám phẩy Tám8.88.5900009010K13KTR1HảiTrần Quang13223483917

Tám phẩy Chín8.9105.50000909K13KTR1HiếuTrần Đình13223484218

Bảy phẩy Một7.17.05.50000909K13KTR1HoànNguyễn Quốc13223484419

Sáu phẩy Sáu6.66.05.500009010K13KTR1HưngNguyễn Phú13223485220

Tám phẩy Năm8.59.05.5000010010K13KTR1KhoaĐậu Ngọc13223485621

Sáu phẩy Hai6.26.05.50000906K13KTR1KiênTrịnh Xuân13223485922

Sáu phẩy Bảy6.76.0600001009K13KTR1LinhNgô Tùng13223486223

Bảy phẩy Một7.17.060000809K13KTR1LongNguyễn Hoàng13223486824

Sáu phẩy Bốn6.46.060000808K13KTR1LuânNguyễn Đức13223487325

Tám phẩy Sáu8.69.560000809K13KTR1NAMPHAN VĂN13223487526

Bảy phẩy Một7.17.060000809K13KTR1DuyLê Trường13223487927

Bảy phẩy Hai7.26.090000909K13KTR1HằngNguyễn Lệ13223488128

Sáu6.04.090000909K13KTR1PhongTrần Thanh13223488329

Năm phẩy Bốn5.43.090000909K13KTR1QuangHoàng Văn13223488830
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Năm phẩy Chín5.94.090000809K13KTR1QuốcPhạm Văn13223489131

Năm phẩy Bảy5.75.0500001007K13KTR1SỹNguyễn Văn Tiến13223489432

Năm phẩy Tám5.85.050000909K13KTR1PhươngDương Thị Minh13223489833

Bốn phẩy Sáu4.63.550000807K13KTR1ThắngNguyễn Bá13223490134

Năm5.04.050000907K13KTR1ThắngPhạm Công13223490335

Bốn4.02.050000909K13KTR1ThànhHoàng Văn13223490636

Bảy phẩy Bốn7.46.5800009010K13KTR1ThảoNguyễn Công13223490937

Tám8.08.080000907K13KTR1TâmHoàng Thị Thanh13223491438

Bảy phẩy Sáu7.67.080000909K13KTR1ThưTrịnh Thị Anh13223491539

Sáu phẩy Ba6.35.080000908K13KTR1TiếnĐào Xuân13223491840

Năm phẩy Tám5.84.080000909K13KTR1ToànNguyễn Mạnh13223492241

Chín phẩy Bốn9.49.5900009010K13KTR1TrườngVăn Bá13223492942

Năm phẩy Tám5.84.090000808K13KTR1TuấnNguyễn Minh13223493243

Năm phẩy Năm5.53.0900009010K13KTR1TùngLữ Thanh13223493544

Bốn phẩy Sáu4.62.090000808K13KTR1ViệtPhan Văn13223494145

Bảy phẩy Ba7.36.590000808K13KTR1VũLâm Văn13223494246

Không0.00.000000000K13KTR2NghĩaNguyễn Công Nhân11126057547

Bốn phẩy Bốn4.43.550000904K13KTR2VĩnhNguyễn Thanh11126066848

Năm phẩy Ba5.34.070000807K13KTR2QuangĐặng Hồng11223059949

Năm phẩy Bảy5.75.060000807K13KTR2ĐịnhVõ Công12223053650

Tám phẩy Năm8.58.0900009010K13KTR2HưngNguyễn Hải12223058151

Ba phẩy Một3.10.080000807K13KTR2MẫnPhạm Minh12223060652

Sáu phẩy Tám6.86.080000808K13KTR2QuânNguyễn Văn12223062953

Năm phẩy Chín5.95.080000805K13KTR2TàiNguyễn Tấn12223064054

Bốn4.00.5100000908K13KTR2TuấnNguyễn Anh12223067655

Bốn4.01.080000909K13KTR2ÂnĐỗ Thành Khả13223480256

Năm5.03.0700008010K13KTR2AnhNguyễn Đức13223480457

Bảy7.06.5600009010K13KTR2AnhNguyễn Thế13223480658

Ba phẩy Bảy3.71.0600009010K13KTR2BảoVũ Duy13223480959

Bốn phẩy Bốn4.43.060000806K13KTR2ChiếnNguyễn Đức13223481360
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Bốn phẩy Chín4.93.0600009010K13KTR2ĐạiĐỗ Trí13223481661

Năm phẩy Chín5.95.060000908K13KTR2DônTrần Ngọc13223482162

Bốn phẩy Chín4.93.0600009010K13KTR2DũngNguyễn Thanh13223482563

Sáu phẩy Chín6.97.060000906K13KTR2DươngPhạm Hải13223482864

Bảy phẩy Ba7.36.0900009010K13KTR2HàĐặng Lê13223483165

Sáu phẩy Năm6.55.090000908K13KTR2HảiNguyễn Long13223483866

Chín phẩy Năm9.51090000908K13KTR2HạnhTrần Xuân13223484067

Sáu phẩy Năm6.55.090000908K13KTR2HiềnNguyễn Thanh13223484368

Chín phẩy Một9.19.0900009010K13KTR2HoànPhạm Văn13223484769

Ba phẩy Tám3.81.090000806K13KTR2HùngDương Viết13223485070

Năm phẩy Ba5.33.090000908K13KTR2HuyềnThái Thị Thanh13223485571

Năm phẩy Sáu5.64.07.50000908K13KTR2KhôiNguyễn Minh13223485772

Không phẩy Bảy0.70.000000502K13KTR2KỳMai Khánh13223486073

Tám phẩy Hai8.28.07.500009010K13KTR2LinhNguyễn Thế13223486374

Sáu phẩy Bốn6.45.07.500001009K13KTR2LongNguyễn Phước13223487075

Bảy phẩy Bốn7.47.07.50000908K13KTR2MinhVõ Xuân13223487476

Tám8.08.06.500009010K13KTR2ĐàiĐỗ Phụng Trang13223487777

Sáu phẩy Năm6.56.06.50000808K13KTR2HiếuBùi Văn13223488578

Bốn phẩy Tám4.83.06.50000908K13KTR2HuânLê Công13223488679

Năm phẩy Chín5.95.06.50000808K13KTR2QuangLê Thanh13223488980

Năm5.03.06.500009010K13KTR2QuỳnhPhạm Công13223489281

Năm5.03.06.500009010K13KTR2TâmLê Công13223489582

Bốn phẩy Một4.12.06.50000808K13KTR2ThanhNguyễn Quang13223490483

Năm phẩy Ba5.33.56.500009010K13KTR2ThiệpTrần Đức13223491084

Năm5.03.080000808K13KTR2ThịnhTrần Quang13223491385

Tám phẩy Bảy8.79.0700009010K13KTR2ThuỷHoàng Thị Hương13223491786

Bốn phẩy Hai4.22.070000808K13KTR2TiếnVũ Văn13223491987

Chín9.09.5700009010K13KTR2ViệtPhạm Thanh13223492088

Ba phẩy Sáu3.61.070000808K13KTR2TrungNgô Văn13223492489

Bốn phẩy Bảy4.73.560000806K13KTR2TuấnTrịnh Hồng13223493390
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Không0.00.000000000K13KTR2VănPhạm13223493891

Tám phẩy Tám8.89.570000809K13KTR2ViệtLê Văn13223494092

Bốn phẩy Chín4.93.070000809K13KTR2VũNguyễn Duy13223494393

Sáu phẩy Chín6.96.0700009010K13KTR2HiệpNguyễn Thị Hoàng13223494894

Sáu phẩy Bảy6.76.0600009010K13KTR2HồngNguyễn Tài13223495195

Tám phẩy Ba8.38.590000806K13KTR3HuyVõ Quang11126053396

Bốn phẩy Bốn4.43.07.50000506K13KTR3HuyDương Quang11223053097

Không0.00.000000000K13KTR3NguyênHán Duy11223057798

Ba phẩy Bảy3.72.050000807K13KTR3TrườngVũ Xuân11223064399

Không0.00.000000000K13KTR3TúĐào Vũ Ngọc112230658100

Tám phẩy Ba8.38.090000908K13KTR3CươngNguyễn Tú122230550101

Sáu6.05.080000905K13KTR3HiếuNguyễn Đắc122230576102

Không0.00.000000000K13KTR3KhánhLê Ngọc122230592103

Bảy phẩy Bốn7.47.080000907K13KTR3KínhVũ Hữu122230595104

Không0.00.000000000K13KTR3LinhPhạm Ngọc122230597105

Tám phẩy Ba8.38.0800009010K13KTR3BìnhTưởng Thị Hải132234811106

Bảy phẩy Bốn7.47.070000909K13KTR3CườngNguyễn Việt132234815107

Tám phẩy Một8.17.58000010010K13KTR3ĐôngPhạm Phương132234823108

Sáu phẩy Bốn6.46.070000806K13KTR3DượcNguyễn Thế132234826109

Tám phẩy Chín8.99.0800009010K13KTR3DuyVõ Đức132234830110

Bảy phẩy Năm7.57.080000908K13KTR3HàĐỗ Thị132234833111

Sáu phẩy Ba6.35.080000908K13KTR3HàTrần Thị Ngọc132234836112

Sáu phẩy Chín6.96.090000807K13KTR3HảiDương Vũ132234837113

Tám phẩy Tám8.89.5600001009K13KTR3HoàHồ Xuân132234845114

Tám phẩy Tám8.89.080000909K13KTR3HồngHà Bích132234849115

Sáu phẩy Năm6.58.000000809K13KTR3KhúcNguyễn Giang132234858116

Năm5.03.080000808K13KTR3LợiTrương Văn132234861117

Bảy phẩy Sáu7.67.580000807K13KTR3LinhNguyễn Văn132234864118

Sáu phẩy Chín6.96.080000809K13KTR3LongNguyễn Trọng132234871119

Bảy phẩy Bảy7.77.0800009010K13KTR3MạnhTrần132234876120
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Tám phẩy Ba8.38.0800009010K13KTR3NgọcĐoàn Thị Bích132234878121

Bảy phẩy Một7.18.0200001009K13KTR3QuânTrần Văn132234887122

Sáu phẩy Sáu6.65.090000909K13KTR3LyBùi Thị Kiều132234896123

Tám phẩy Một8.17.01000009010K13KTR3NhiNgô Lê Dạ132234897124

Hai phẩy Bảy2.71.020000908K13KTR3ThắngHoàng Chiến132234899125

Bốn phẩy Chín4.95.020000807K13KTR3ThắngNguyễn Văn132234902126

Tám phẩy Năm8.59.0700001007K13KTR3ThànhĐỗ Kim Nhật132234905127

Bảy phẩy Bốn7.47.070000909K13KTR3ThịnhĐoàn Quốc132234911128

Sáu phẩy Ba6.35.0700001009K13KTR3ThưởngNguyễn Đăng132234916129

Sáu phẩy Năm6.56.070000807K13KTR3TìnhHoàng Đức132234921130

Năm phẩy Chín5.95.070000807K13KTR3TrungNguyễn Hoàng132234927131

Năm5.03.070000909K13KTR3TúHoàng Anh132234930132

Bảy phẩy Năm7.57.080000908K13KTR3TưởngTrần Ngọc132234936133

Năm phẩy Sáu5.64.070000909K13KTR3VânHoàng Thị Ngọc132234937134

Năm phẩy Bốn5.45.040000808K13KTR3VănDương Thế132234939135

Năm5.03.080000907K13KTR3AnhTrương Quang132234944136

Bảy phẩy Một7.17.0500001009K13KTR3HiệuBùi Văn132234949137

Tám phẩy Bốn8.49.070000907K13KTR3HoaLê Thị132234950138

Không0.00.000000000K13KTR3ThắngTrần Minh132234952139

Bốn phẩy Chín4.94.050000807K13KTR3TùngĐoàn Thanh132234954140


